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Câu I (1,0 điểm) 

Sông và hồ khác nhau như thế nào? Em hãy nêu những lợi ích kinh tế mà sông ngòi đem lại 

cho con người. 

Câu II (2,0 điểm) Cho bảng số liệu: 

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA 

NĂM 2010 VÀ NĂM 2017 (Đơn vị: Triệu USD) 

 
 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu phân theo nhóm hàng 

của nước ta năm 2010 và năm 2017. 

2. Nhận xét tỉ trọng giá trị xuất khẩu của các nhóm hàng năm 2017 so với năm 2010. 

Câu III (2,5 điểm) 

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 

1. Chứng minh vùng núi Đông Bắc có nhiều dạng địa hình khác nhau. Tại sao mùa đông ở 

vùng núi này kéo dài và lạnh nhất cả nước? 

2. Cho biết trong mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa hạ), khí hậu và thời tiết ở 

nước ta như thế nào? 

Câu IV (2,5 điểm) 

1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết quốc lộ 1 đi qua những vùng kinh tế nào? Tại 

sao trong ngành giao thông vận tải, hoạt động vận tải biển quốc tế ngày càng được đẩy mạnh? 

2. Trình bày và giải thích đặc điểm cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta hiện nay. 

Câu V (2,0 điểm) 

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các nhà máy nhiệt điện, thủy điện thuộc Trung 

du và miền núi Bắc Bộ. Theo em, tại sao ngành công nghiệp năng lượng của vùng này có điều 

kiện phát triển mạnh? 

 

 

----------------------------- HẾT ----------------------------- 

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo Dục Việt Nam phát hành từ năm 

2009 đến nay. 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 


